
BẢNG PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Thời gian áp dụng từ 01/06/2026 đến 30/07/2026) 

 

Tuần Thời gian Khu vực 
Bảo vệ trực 

xuyên suốt 

Cán bộ quản 

lý phụ trách 

Nhân sự trực theo tuần 

(Giáo viên & Nhân viên) 

Tuần 1 01/06 – 07/06 

Khu A Đoàn Văn Tý 

Vũ Thị Oanh 

(HT) 

 

Bùi Thị Thu Dịu, Nguyễn Thị 

Dung, Phạm Thị Thu Ngân, 

Nguyễn Thị Thư, Lương Thị 

Thảo (Văn thư) 

 

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Đào Thị 

Hương Sen 

(PHT) 

Nguyễn Thị Như Trang, 

Lương Thị Phúc, Nguyễn Thị 

Lan, Nguyễn Thị Thu Hoài 

(Kế toán) 

Tuần 2 08/06 – 14/06 

Khu A Đoàn Văn Tý 

Lê Thị Túc 

(PHT) 

 

Nguyễn Thị Sinh, Bùi Thị 

Xuyến, Bùi Thị Huệ, Nguyễn 

Thị Thơ 

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Vũ Thị Oanh 

(HT) 

 

Bùi Thị Thanh Nga, Hoàng 

Thị Thu, Đinh Thị Giang,  

Tuần 2 15/06 – 21/06 

Khu A Đoàn Văn Tý 

Đào Thị 

Hương Sen 

(PHT) 

 

Đỗ Thị Hằng, Đinh Thị Thu 

Hường, Vũ Thị Thành, 

Nguyễn Thị Hoàn 

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Lê Thị Túc 

(PHT) 

 

Lương Thị Hợi, Nguyễn Thị 

Yến, Trương Thị Hằng, Đinh 

Thị Xuân. 

Tuần 3 22/06 – 28/06 

Khu A Đoàn Văn Tý 

Vũ Thị Oanh 

(HT) 

 

Nguyễn Thị Mã, Phạm Thị 

Thủy, Bùi Thị Mỹ, Hoàng 

Thị Liên, Lương Thị Thảo 

(Văn thư) 

 

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Đào Thị 

Hương Sen 

(PHT) 

 

Nguyễn Anh Đào, Bùi Thị 

Thu Dịu, Nguyễn Thị Dung, 

Phạm Thị Thu Ngân, Nguyễn 

Thị Thu Hoài (Kế toán) 

Tuần 5 29/06 – 05/07 

Khu A 

 

Đoàn Văn Tí 

 

Lê Thị Túc 

(PHT) 

 

Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Thị 

Như Trang, Lương Thị Phúc, 

Nguyễn Thị Lan,  

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Vũ Thị Oanh 

(HT) 

Nguyễn Thị Sinh, Bùi Thị 

Xuyến, Bùi Thị Huệ,  



Tuần 6 06/07 – 12/07 

Khu A 

 

Đoàn Văn Tý 

 

Đào Thị 

Hương Sen 

(PHT) 

 

Nguyễn Thị Thơ, Bùi Thị 

Thanh Nga, Hoàng Thị Thu,  

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Lê Thị Túc 

(PHT) 

Đinh Thị Giang, Đỗ Thị 

Hằng, Đinh Thị Thu Hường, 

Vũ Thị Thành 

Tuần 7 13/07 – 19/07 

Khu A 

 

Đoàn Văn Tý 

 

Vũ Thị Oanh 

(HT) 

 

Nguyễn Thị Hoàn, Lương Thị 

Hợi, Nguyễn Thị Yến, 

Trương Thị Hằng, Lương Thị 

Thảo (Văn thư) 

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Đào Thị 

Hương Sen 

(PHT) 

Đinh Thị Xuân, Nguyễn Thị 

Mã, Phạm Thị Thủy, Bùi Thị 

Mỹ, Nguyễn Thị Thu Hoài 

(Kế toán) 

Tuần 8 20/07 – 26/07 

Khu A 

 

Đoàn Văn Tý 

 

Lê Thị Túc 

(PHT) 

 

Hoàng Thị Liên, Nguyễn Anh 

Đào, Bùi Thị Thu Dịu, 

Nguyễn Thị Dung.  

Khu B 
Trịnh Quang 

Hưng 

Vũ Thị Oanh 

(HT) 

Phạm Thị Thu Ngân, Nguyễn 

Thị Thư, Nguyễn Thị Như 

Trang, Lương Thị Phúc,  

Tuần 9 27/07 – 30/07 
Khu A Đoàn Văn Tý 

Khu B Trịnh Quang Hưng 

 

 Phú Long, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

 

 

Lê Thị Túc 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

VVũ Thị Oanh 

 


